
STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ

1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ SƠN 1279 Quốc lộ 50, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

2 CÔNG TY TNHH ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO THIÊN ÂN Khu phố 2, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG THUẬN Ấp Mỹ Thạnh, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

4 CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC LỘC THIÊN HỘ Ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

5 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐÔNG NGHI 123, tổ 4, ấp 6, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

6 CÔNG TY TNHH VINH HIỂN Xã Yên Luôn, huyện Gò Công Tây

7 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH HƯNG THỊNH PHÁT số 154, ấp Long Hòa xã Quơn Long huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

8 CÔNG TY TNHH MẮM BÀ HAI DIỄM Ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

9 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HIỆP ĐỨC Ấp Hiệp Quới, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

10 CÔNG TY TNHH TRAVIPHA Số 0204 ấp Tân Lập, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

11
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT KINH DOANH HK 

GREEN
Số 14 đường Trương Thành Công, P9, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

12
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THABICO 

TIỀN GIANG
Ấp Hòa Thạnh, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
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13 VIỄN THÔNG TIỀN GIANG Số 1 Lê Lợi, Phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

14 HTX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ QUỚI Ấp Phú Quới, xã Yên Luông, huyện GCT, tỉnh Tiền Giang

15
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LONG TUYỀN PHỤNG
Số 225, Khu phố 1, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

16
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỪA THIÊN DƯỢC THÀNH
615, Bình Phong, TMC, Mỹ Tho - Tiền Giang

17 CÔNG TY TNHH MTV THANH NIÊN MỸ THO
32 Trương Thành Công, khu phố 6,

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

18 CÔNG TY TNHH TM DV NGUYỄN TÔN
Số 61 Phạm Thanh, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho,

 Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

19
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TIỀN GIANG 

HR
48, Hoàng Việt, phường 5, TP. Mỹ Tho, TG

20 CÔNG TY TNHH MTV BẠCH CHẤN PHI 117e, ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc, chợ gạo

21 CÔNG TY TNHH FB MUSAN 233B, Nguyễn Tri Phương, P7. TP. Mỹ Tho

22 CTY TNHH MTV TM DV KỸ THUẬT KIẾN THÀNH 357, Tổ 3, Ấp 3A xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho

23 CÔNG TY TNHH RƯỢU MIỀN TÂY 91/4A, ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

24 CÔNG TY TNHH WINDNET VIETNAM
202/1A, Trần Nguyên Hãn, khu phố 1, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tiền 

Giang.

25
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN - CHI 

NHÁNH TIỀN GIANG

Số 12B6-12B7 Nguyễn Trãi, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang, Việt Nam

26
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẦU VIỆT NAM - CHI NHÁNH TIỀN GIANG

Số 1A Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt 

Nam

27
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH TIỀN GIANG

Số 152 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang, Việt Nam



28
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG 

THƯƠNG CHI NHÁNH TIỀN GIANG

Số 45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, 

Việt Nam

29
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT-CHI 

NHÁNH TIỀN GIANG

Số 143 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang, Việt Nam

30
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT 

NAM-CHI NHÁNH TIỀN GIANG

Số 69A7, 69A8. 69A9 Nguyễn Trãi, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh 

Tiền Giang, Việt Nam

31
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI-CHI 

NHÁNH TIỀN GIANG

Số 116 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang, Việt Nam

32
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG-CHI 

NHÁNH TIỀN GIANG

Số 119-119A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh 

Tiền Giang, Việt Nam

33
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH - CHI 

NHÁNH TIỀN GIANG

Số 999B Hùng Vương, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang, Việt Nam

34
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á-

CHI NHÁNH TIỀN GIANG

59-60-61 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 3, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, 

Việt Nam

35
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH TIỀN GIANG
Số 31 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

36
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN 

VIỆT - CHI NHÁNH TIỀN GIANG

Số 12C đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh 

Tiền Giang, Việt Nam

37
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TIỀN GIANG

Số 208A Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh 

Tiền Giang, Việt Nam

38
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG-CHI 

NHÁNH TIỀN GIANG

Số 300-302-304-306-308 Hùng Vương, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, 

Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

39
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT 

NAM-CHI NHÁNH TIỀN GIANG

số 25 Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt 

Nam

40
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ 

NỘI, CHI NHÁNH TIỀN GIANG

Số 224A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang, Việt Nam

41
 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH MỸ THO
Số 34-36 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam



42
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH 

VƯỢNG-CHI NHÁNH TIỀN GIANG

PG1-08 và PG1-09 thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ, kết 

hợp nhà ở thương mại, Số 1A đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Mỹ 

Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

43
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- CHI NHÁNH TIỀN GIANG
Số 262, Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

44
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á- CHI 

NHÁNH TIỀN GIANG

Số 117 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang, Việt Nam

45
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI 

NHÁNH TIỀN GIANG

Số 139 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang, Việt Nam

46
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 

THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH TIỀN GIANG

Số 6 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt 

Nam

47
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH TIỀN GIANG

Căn nhà 12A, 15, 15A - số 1A, Đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố 

Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

48 CÔNG TY TNHH MTV HẢI SƠN ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

49 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT MAI 85/6 Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho

50 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VIỆT Á 15/7 Nguyễn Thị Thập,phường 6, TP Mỹ Tho

51 CÔNG TY TNHH ANANSQ Số 322 ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước

52 CÔNG TY TNHH TƯ RỎ ấp Hưng Phú, xã Long Hưng, TX Gò Công

53 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RVAC Số 100 tỉnh lộ 865, KP3, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước

54 CÔNG TY TNHH TM XD CHÍN NỐP ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

55 CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẤT TÂN PHÚ ĐÔNG ấp Bà Tiên 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

56 CÔNG TY TNHH ĐẠI BẢO NÔNG 92 Đỗ Quang, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho

57 CÔNG TY TNHH MTV PHÁT NÔNG HM Số 1009, Ấp 1, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho

58
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

PHÚ HÂN
số 252 Nguyễn Minh Đường, ấp 1, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho

59 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NGUYÊN 33A Thủ Khoa Huân, P1, TP Mỹ Tho

60 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOCO TEA Số 9 Hai Bà Trưng, phường 3, TX Gò Công



61
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC VÀ TRÍ 

TUỆ VIỆT TIỀN GIANG
372A Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Mỹ Tho

62 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KHAI SÁNG TIỀN GIANG 139 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP Mỹ Tho

63 CÔNG TY TNHH MTV TRUNG KIÊN TÂN PHƯỚC Ấp Mỹ Hoà, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Tân Phước

64 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỸ THO Số 67 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho

65 CÔNG TY TNHH TM DV TIẾN AN Số 152 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho

66 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN TIẾN Khu phố Mỹ Lợi, Phường Nhị Mỹ, Thị Xã Cai Lậy

67 CTY TNHH TM DV TV XD THIÊN ÂN Ấp Vĩnh Thới, Xã Vĩnh Kim, Huyện Châu Thành

68 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VẠN PHÁT Khu phố 2, Phường 2, Thị xã Cai Lậy

69 CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TUẤN HIỀN Ấp Bà Từ, Xã Phú Tân, Huyện Tân Phú Đông

70 CÔNG TY TNHH HÒA HÂN Ấp Đông Hòa, Xã Song Thuận, Huyện Châu Thành

71 CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TIỀN GIANG Số 9 đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho

72 CÔNG TY TNHH MTV HKN Số 361, ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho

73
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NÔNG 

VINH
ấp 5A, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

74 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐÔNG HÀ Số 69 Nguyễn Minh Đường, Ấp 1, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho

75 CÔNG TY TNHH THANH THÀNH HIẾU Số 2/17 Đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho

76 CÔNG TY TNHH XD TM DV HỮU LỢI Ấp Long Thạnh, Xã Long An, Huyện Châu Thành

77 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÁNH TÂN ĐỨC ấp 3A, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

78 CÔNG TY TNHH PHƯỚC THÀNH LONG MỸ THO Số 12, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

79 CÔNG TY TNHH MTV TIẾN HẢO
433 Trần Quốc Toản, Khu phố 2, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, 

tỉnh Tiền Giang

80
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU PHẠM BIO
Số 266 ấp Quang Khương, xã Qươn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

81 CÔNG TY TNHH TÔM DẺO RTE GÒ CÔNG Khu phố 3, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

82 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI SẠCH ấp Thân Bình, xã Thân cửu nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

83 HTX CẨM SƠN ấp 1, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang



84 HỢP TÁC XÃ TIẾN PHÁT CHỢ GẠO ấp Tân Thuận, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

85 HTX HƯƠU SAO TÂY NAM BỘ Số 04, ấp Phú Thạnh, xã Phú Kiết, Chợ Gạo, Tiền Giang

86 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HK
Số 15A, Trương Thành Công, phường 9, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

87
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

NÔNG NGHIỆP SẠCH MỸ PHONG 
121A, Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phòng, thành phố Mỹ Tho

88 CÔNG TY TNHH CHATA VIỆT NAM âp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành

89 CÔNG TY TNHH MTV SƠN THỊNH PHÁT ấp Hữu Hòa, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành

90 	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TINH HOA THIÊN NHIÊN Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành

91 CÔNG TY TNHH YẾN SÀO HƯƠNG VIỆT số 118, ấp Khu Phố, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

92 HTX NÔNG NGHIỆP THẠNH HÒA ấp Hòa Đông, xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

93 HTX VĨNH KIM Thửa đất 122, Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành

94 CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO Ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

95 HỢP TÁC XÃ SƠ RI BÌNH ÂN
Số 138, Huyện lộ 03, ấp Kinh Trên, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh 

Tiền Giang

96
HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP 

BÌNH PHAN
Ấp Tân Thạnh, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

97 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NTV ấp Tân Phong, xã Tân Lập 2, huyện Tân Phước

98 CƠ SỞ SẢN XUẤT TRẦN THỊ NGỌC NGÂN 
Thửa đất số 225, ấp Sơn Qui A, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 

Giang

99 HTX MỸ TỊNH AN ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo



100 CƠ SỞ SẢN XUẤT MẮM HẢI SẢN CÔ HẰNG ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông

101 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HIỆP ĐỨC ấp Hiệp Quới, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

102 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN HÒA THÀNH ấp Tân Phú, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

103  CÔNG TY TNHH VINAXO
Khu phố 5, thị trấn

Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây

104
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - NÔNG NGHIỆP 

PHÚ MỸ
ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước

105 CƠ SỞ SẢN XUẤT NEM – CHẢ LỤA NGỌC THÀNH
261/3/3A, đường Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang.

106
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC ANH

Số 330 Ấp Bình Phong, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, 

Việt Nam

107 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ƯU VIỆT
Số nhà 04, Ô 3, Khu 2, Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang, Việt 

Nam

108 CÔNG TY TNHH VÀNG ĐÁ QUÝ HỒNG PHÚC Số 109 đường Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

109 CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH KHANH Số 569/1A, Ấp Mỹ Lương, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

110
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO MỸ 

THO
Số 31/3 Đường Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

111
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT-

THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KIM QUỐC
Số 210B, đường Lê Văn Phẩm, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

112
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG
392 Phạm Hùng, Trung An, Mỹ Tho

113 CÔNG TY TNHH TM DV PHÚC NHÂN Số 379A, Kp 1, Phường 9, Tp Mỹ Tho

114 CÔNG TY TNHH ĐẤT VÀNG MỸ THO 122 Dương Khuy, P6, Tp Mỹ Tho



115
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHẢO SÁT THỦY 

ĐẠC QUANG MINH
Số 710, Ấp Tân Tỉnh B, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho

116 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ THANH HÒA 2 76 Lê Đại Hành, P1, Mỹ Tho

117 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THÀNH HIẾU Số 17, Bình Tạo, Trung An, MỸ Tho

118 CÔNG TY TNHH TM DV NGÔ THIÊN 280C, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Mỹ Tho

119 CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẠI TÍN Mỹ Hưng, Mỹ Phong, Mỹ Tho

120 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ẤN LONG Số 174/QĐ, Tổ 22, Ấp Bình Tạo, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho

121
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LỘC LỘC TIỀN 

GIANG
Số 003B, Nguyễn Ngọc Ba, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho

122
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XÂY DỰNG NAM NGUYÊN
686 Long Hòa, Đạo Thạnh, Mỹ Tho

123
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ NGỌC HUY
Số 1/32 Thái Sanh Hạnh, Phường 8, Tp Mỹ Tho

124 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM 25/2 Nguyễn Huỳnh Đức, Phường 2, Tp Mỹ Tho

125 CÔNG TY TNHH HOÀNG NGỌC THANH Số 399, ấp 3B, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho

126 CÔNG TY TNHH THÉP MINH TRANG Số 673, Ấp Long Hòa B, Xã Đạo Thạnh, Phường 10, Tp Mỹ Tho

127 CÔNG TY TNHH  MTV VIEGGIE GROUP Số 80 ấp Bắc, Khu phố 4, Phường 10, Tp Mỹ Tho

128
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SINH THÁI PHÚ 

NÔNG TG
1 Đường Hùng Vương, Phường 7, Mỹ Tho

129
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU THỊNH PHÁT 

LAND
Số 60/5, Ấp 1, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho

130 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHA THY Số 03 lô 16, ấp Tân Phú 1, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành

131 CÔNG TY TNHH BÁCH HÓA THUẬN PHÁT 61/4 Ấp Đông, Kim Sơn, Châu Thành

132 CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN LÊ KHẢI Ấp Tân Thuận A, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành

133
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 

PHAN KHA
Ấp An Hiệp, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè

134 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI LONG Ấp An Thạnh, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè



135 CÔNG TY TNHH ÚT CẦU XÉO Ấp Hậu Vinh, Xã Hậu Thành, Huyện Cái Bè

136

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN 

XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN THUẬN THÀNH

Cụm công nghiệp An Thạnh, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè,

 Tiền Giang

137 CÔNG TY TNHH LONG PHI NHI Tổ 11 Ấp An Hiệp, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè

138
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT PHƯỚC 

THÀNH
Ấp An Thạnh, Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè

139 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUAN THỦY Khu phố Cầu Xéo, Xã Hậu Thành, Cái Bè

140
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÂN HỒNG PHƯỚC
Ấp Hòa Phú, Xã Hòa Khánh, Huyện Cái Bè

141
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHƯƠNG 

NAM VIỆT
QL 1 A, ấp Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, Tx Cái Lậy

142 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU MINH LỢI ấp Bình Hưng Hạ, Xã Bình Ninh, Huyện Chợ Gạo

143 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG THẢO ấp Bình Phú Quới, Xã Đăng Hưng Phước, Huyện Chợ Gạo

144
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG MINH PHÁT
ấp Tân Phú 2, Xã Tân Thuận Bình, Huyện Chợ Gạo

145 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG KHÁNH	 40 ô 3, Khu 1, Thị trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo

146 CÔNG TY TNHH GỖ THANH PHƯỢNG Khu phố 1, Phường 5, Thị Xã Cai Lậy

147 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH DŨNG Số 1A Khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho

148 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHOA NGUYÊN Số 152 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho

149 CÔNG TY TNHH TC LỘC PHÁT Số 379 ấp Bình Tạo A, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho

150 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THANH PHONG TG 29/3 Khu phố 1, Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho

151 CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẠI THỦY MỘC Số 76/14/8A Nguyễn thị Thập, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho

152 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI THÀNH
Ấp Đông Hòa, Xã Song Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang, Việt 

Nam

153 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC CƯỜNG
Ấp Phong Thuận, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, 

Việt Nam



154 CÔNG TY CỔ PHẦN  HỮU TÍN HTI Ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, Châu Thành, TG

155 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ MINH HUY Ấp Long Lợi, Xã Long Hưng, Huyện Châu Thành

156 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NĂM SƠN
Ấp Long Thạnh, Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang, 

Việt Nam

157 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG THÀNH TG
Số 31 Ấp Bình Hưng Thượng, Xã Bình Ninh, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền 

Giang, Việt Nam

158 CÔNG TY TNHH LONG VIỆT
ấp Hưng Ngãi, Xã Đăng Hưng Phước, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang, 

Việt Nam

159 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN GIÓ TIỀN GIANG
C32, Đường số 3, Mỹ Thạnh Hưng, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang, Việt Nam

160 CÔNG TY CỔ PHẦN NINATHAI
Khu phố 4, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang, Việt 

Nam


